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	VIỆN KSND TỐI CAO 

VIỆN KSND TỈNH HẢI DƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	         Số:        
(Dự thảo)
	  Hải Dương, ngày    tháng 6 năm 2025


BÁO CÁO

Tình hình tội phạm và kết quả công tác tháng 5 năm 2025

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 

1. Tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia: Không quản lý vụ việc nào.


2. Tội phạm về trật tự xã hội: cũ 56 tin; mới 36 tin;  phục hồi giải quyết 03 tin; khởi tố 34 vụ; không khởi tố 13 vụ
; tạm đình chỉ 01 tin
; đang xác minh 47 tin. 

So với tháng trước, số khởi tố mới giảm 03 vụ (34/37).


3. Tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường: cũ 52 tin; mới 25 tin; phục hồi giải quyết 06 tin; khởi tố 25 vụ
; không khởi tố 02 vụ
; tạm đình chỉ 09 tin
; chuyển nơi khác giải quyết theo thẩm quyền 02 tin
;  đang xác minh 45 tin. 

So với tháng trước, số khởi tố mới tăng 09 vụ (25/16).  


4. Tội phạm về ma túy: cũ 04 tin, mới 28 tin; khởi tố 31 vụ; không khởi tố 01 tin
; đang xác minh: Không.

So với tháng trước số khởi tố mới tăng 11 vụ (31/20).

5. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ: cũ 02, mới 01 tin
, phục hồi giải quyết 01 tin
,  khởi tố 01 vụ
, đang xác minh 03 tin.
So với tháng trước, số khởi tố mới tăng 01 vụ (01/0).
6. Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp: Không quản lý vụ việc nào.
So với tháng trước, số khởi tố mới giảm 01 vụ (0/01).
- Nhận định, đánh giá chung về tình hình vi phạm, tội phạm trong tháng: Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. So với tháng trước số tin báo thụ lý mới tăng 06 tin (90/84), khởi tố mới tăng 18 vụ (91/73). 

II. CÔNG TÁC THQCT, KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP


1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

- Thụ lý: 214 tin (cũ 114; mới 90, phục hồi giải quyết 10).

- Đã xử lý, giải quyết 119 tin, trong đó ra quyết định:


+ Khởi tố 91 vụ (chiếm 76,47 %); 


+ Không khởi tố vụ án 16 vụ (13,45 %);


+ Tạm đình chỉ việc giải quyết 10 tin (8,40%);


+ Chuyển nơi khác giải quyết theo thẩm quyền 02 tin (1,68%).

- Đang giải quyết: 95 tin (vi phạm thời hạn giải quyết: không).


- Viện kiểm sát trực tiếp giải quyết: không.


- Gia hạn thời hạn xác minh: 02 tin
.

- Hoạt động THQCT, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: kiểm sát thụ lý 214 tin, kiểm sát giải quyết 119 tin. 
Vi phạm trong lĩnh vực này và biện pháp của VKS: CQĐT chậm khởi tố 02 vụ án; VKS ban hành 02 yêu cầu khởi tố vụ án
, 01 yêu cầu khác
.
- Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã 19 cuộc, ban hành 19 kết luận
.
- Kiến nghị phòng ngừa: 01 kiến nghị
.
- Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy: 40 vụ
.

* Về tin báo tạm đình chỉ: 152 tin báo (cũ 142, mới 10); phục hồi giải quyết 10 tin báo; còn tạm đình chỉ 142 tin báo.

2. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố vụ án hình sự
2.1. Thực hành quyền công tố trong việc quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn


- Hoạt động thực hành quyền công tố trong việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam: Phê chuẩn 19 quyết định gia hạn tạm giữ (lý do: cần tiếp tục làm rõ nhân thân, hành vi của người bị tạm giữ, chờ kết quả giám định), 21 Lệnh bắt bị can để tạm giam, 66 Lệnh tạm giam bị can.

- Hoạt động thực hành quyền công tố trong việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn khác: thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lĩnh 04 bị can
. 
2.2. Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự
- Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra: 372 vụ/553 bị can (thụ lý cũ 271 vụ/411 bị can; thụ lý mới 91 vụ/121 bị can; phục hồi điều tra 03 vụ/0 bị can; khởi tố bị can từ án cũ 13 bị can; khởi tố bổ sung 03 vụ/0 bị can; tách vụ án tăng 03 vụ, VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung 03 vụ/08 bị can
)
- Giải quyết: 85 vụ/165 bị can, gồm:

+ Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 66 vụ/158 bị can; 

+ Tạm đình chỉ điều tra: 14 vụ/02 bị can (trong đó: hết hạn điều tra chưa xác định được bị can 11 vụ
, hết thời hạn điều tra không xác định được bị can đang ở đâu 01 vụ/01 bị can
, chờ kết luận giám định 02 vụ/01 bị can
).

+ Đình chỉ: 05 vụ/ 05 bị can
.

- Đang giải quyết: 287 vụ/388 bị can. 
- Gia hạn thời hạn điều tra: 17 vụ/20 bị can
. 
- Xác định án trọng điểm: 10 vụ/ 23 bị can
.
- Áp dụng thủ tục rút gọn: 02 vụ/ 02 bị can
.
- Hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra: Kiểm sát điều tra 372 vụ/553 bị can, kiểm sát giải quyết 85 vụ/165 bị can. Ban hành 91 yêu cầu điều tra; tham gia hỏi cung, trực tiếp hỏi cung 134 bị can.

- Số vụ áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt: không.
- Vi phạm trong hoạt động điều tra và biện pháp của VKS: CQĐT thực hiện thời hạn không đúng quy định: chậm khởi tố 12 bị can; chậm chuyển tài liệu cho VKS…VKS ban hành 05 yêu cầu khởi tố bị can
, 01 kiến nghị tổng hợp
, 02 yêu cầu khác
.

- Kiến nghị phòng ngừa: 03 kiến nghị
.
- Số hóa hồ sơ: 80 vụ
.
- Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy: 50 vụ
.

2.3. Thực hành quyền công tố và KSHĐTP trong giai đoạn truy tố

- Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết: 108 vụ/254 bị can (cũ 41 vụ/ 95 bị can, mới 66 vụ/158 bị can, TA trả hồ sơ điều tra bổ sung 01 vụ/01 bị can
).
- Giải quyết: 70 vụ/187 bị can, gồm:
+ Truy tố: 65 vụ/176 bị can;
+ VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung: 03 vụ/08 bị can
.
+ VKS không chấp nhận trả hồ sơ lại Toà án: 02 vụ/ 03 bị can
.
- Đang giải quyết: 38 vụ/ 67 bị can.

- Gia hạn thời hạn truy tố: 01 vụ/03 bị can
.

- Hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp ở giai đoạn truy tố: VKS trực tiếp hỏi cung 176 bị can; truy tố 65 vụ/176 bị can.

- Vi phạm trong hoạt động điều tra và biện pháp của VKS: Không.
- Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy: 38 vụ
.
- Số hóa hồ sơ: 76 vụ
.
- Truy tố án trọng điểm: Không.
- Truy tố theo thủ tục rút gọn: Không.
- Kiến nghị phòng ngừa: 01 kiến nghị
.
3. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự

3.1. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm
- Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm: 215 vụ/568 bị cáo (cũ 148 vụ/389 bị cáo,  mới 65 vụ/176 bị cáo, VKS trả hồ sơ 02 vụ/ 03 bị cáo
).
- Tòa án đã xử lý, giải quyết: 100 vụ/216 bị cáo, gồm:

+ Xét xử: 99 vụ/215 bị cáo;
+ TA trả hồ sơ điều tra bổ sung: 01 vụ/01 bị can
.
- Đang giải quyết: 115 vụ/352 bị cáo (quá hạn: không).

- TA trả hồ sơ VKS không chấp nhận trả lại TA trong tháng: 02 vụ/11 bị cáo
.
  
- Tòa án tuyên khác điều luật VKS truy tố: không.

- Viện kiểm sát thay đổi quyết định truy tố: không.


- Phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm: 23 phiên/32 lượt KSV (trong đó rút kinh nghiệm nội bộ 21 phiên/28 lượt KSV
, phiên toà rút kinh nghiệm liên ngành 02 vụ/04 lượt KSV
).

- Số hóa hồ sơ vụ án: 68 vụ
. 
- Báo cáo vụ án bằng sơ đồ tư duy: 73 vụ
.

- Công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa:  24 vụ/45  bị cáo
. 
          - Phối hợp với TA tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến: 04 vụ/06 bị cáo
. 
- Phiên tòa Lãnh đạo trực tiếp THQCT, KSXX để rút kinh nghiệm: 06 vụ/12 bị cáo
.


- Xét xử án trọng điểm: 02 vụ/03 bị cáo
.

- Xét xử lưu động: 03 vụ/ 05 bị cáo
.
- Xét xử án rút gọn: Không.
  - Vi phạm trong hoạt động xét xử và biện pháp của VKS: TAND vi phạm trong việc thực hiện thời hạn (chậm chuyển bản án, quyết định đưa vụ án ra xét xử cho VKS); nội dung bản án ghi chưa đầy đủ điều, khoản theo đề nghị của VKS, vi phạm trong việc xử lý vật chứng…; VKS ban hành 03 kiến nghị tổng hợp
, 01 kiến nghị vụ việc
.
- Kiến nghị phòng ngừa: Không.
3.2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm


- Thực hành quyền cống tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm: 53 vụ/74 bị cáo (cũ 32 vụ/38 bị cáo, mới 21 vụ/36 bị cáo). 

- Tòa án đã xử lý, giải quyết: 19 vụ/20 bị cáo, gồm: 

+ Đình chỉ: 05 vụ/05 bị cáo (bị cáo rút đơn kháng cáo);

+ Xét xử: 14 vụ/15 bị cáo
. 
          
- Đang giải quyết: 34 vụ/54 bị cáo.

- Công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa: Không.
- Phiên toà rút tự kinh nghiệm: 01 vụ/ 01 lượt KSV
.
- Phiên toà trực tuyến: 04 vụ/ 04 bị cáo
.

- Số hoá hồ sơ: 10 vụ
.

- Hoạt động kiểm sát: Kiểm sát 05 bản án, quyết định phúc thẩm; kiểm tra 99 bản án, 108 phiếu kiểm sát cấp huyện.
- Vi phạm trong hoạt động xét xử và biện pháp của VKS: Không.
- Ban hành các thông báo: Kết quả giải quyết án phúc thẩm, tháng 04/2025; kết quả việc gửi bản án, phiếu kiểm sát bản án hình sự sơ thẩm của cấp huyện tháng 04/2025.

* Về án tạm đình chỉ: Tạm đình chỉ mới 14 vụ/02 bị can
; không có trường hợp nào do không áp dụng biện pháp ngăn chặn hoặc huỷ bỏ biện pháp tạm giam để bị can trốn phải tạm đình chỉ. 


Tổng số án tạm đình chỉ các giai đoạn: 977 vụ/102 bị can, bị cáo (963 vụ/100  bị can, bị cáo; mới 14 vụ/02 bị can); tiếp tục giải quyết 03 vụ/0 bị can; đình chỉ điều tra do hết thời hiệu truy cứu TNHS 08 vụ/0 bị can
, còn tạm đình chỉ 966 vụ/102 bị can, bị cáo
.


4. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

4.1. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam 


a) Kiểm sát việc tạm giữ


- Kiểm sát việc tạm giữ: 87 người (cũ 15, mới 72, gồm: giữ người trong trường hợp khẩn cấp 08, quả tang 47, đầu thú 17), so với tháng trước số mới tăng 20 người (87/67).


- Đã giải quyết: 77 người (khởi tố chuyển tạm giam 66, áp dụng biện pháp ngăn chặn khác 11).

- Đang tạm giữ (chuyển tháng 06/2025): 10 người.

b) Kiểm sát việc tạm giam.  


- Kiểm sát việc tạm giam: 974 người, trong đó:


+ Cũ: 859 người; 


+ Mới: 115 người (tăng 16 người (115/99), gồm: CQĐT bắt tạm giam 21; Toà án bắt tạm giam 02;  tạm giữ chuyển giam 66; người chấp hành án tự nguyện thi hành án 11, nơi khác chuyển đến 15 người);

- Cơ quan chức năng đã giải quyết: 09 người (thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lĩnh 04 bị can
; chết do bệnh lý 01 người; trích xuất đi nơi khác 02 người; chuyển trại giam 02 người).
- Còn đang tạm giam: 965 người.

c) Hoạt động kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam: 

- Thường xuyên rà soát, ra thông báo các trường hợp sắp hết hạn tạm giữ, tạm giam đến các cơ quan tố tụng thụ lý. Kiểm sát 87 người tạm giữ, 974 người tạm giam.
- Trực tiếp kiểm sát Phân trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương 03 cuộc, ban hành 02 kết luận kiến nghị
, đang dự thảo 01 kết luận
.
4.2. Công tác kiểm sát thi hành án hình sự


- Thi hành án tử hình: 22 người (cũ 21, mới 01); số người bị kết án tử hình được ân giảm xuống tù chung thân 02 người, còn 20 người (đang chờ thi hành án).


- Thi hành án phạt tù:


+ Tù chung thân: Không.
+ Tù có thời hạn: 213 người (cũ 61, mới 152); đã ra quyết định thi hành án 213 người; đã thi hành 150 người; còn 63 người (trong đó: trốn THA 14; hoãn 38, đang trong thời gian tự nguyện THA 08, xét hoãn 01, tạm đình chỉ 02). 
- Thi hành án treo: 1.397 người (cũ 1.339, mới 58); đã ra quyết định thi hành án 1.397 người; đã thi hành xong 38 người, còn 1.358 người. 

- Thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ: 56 người (cũ 54, mới 02); đã ra quyết định thi hành án 56 người; thi hành xong 05 người; còn lại 51 người.


- Thi hành hình phạt cảnh cáo; cấm cư trú, quản chế; trục xuất; tước một số quyền công dân: không.


- Thi hành hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định: 11 người (cũ ) - đang chấp hành.

- Thi hành biện pháp tư pháp:

+ Bắt buộc chữa bệnh: 13 người (cũ), còn đang chấp hành 13 người.
+ Đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên: 07 người (cũ), còn đang chấp hành 07 người.


- Tha tù trước thời hạn có điều kiện: 23 người (cũ), chấp hành xong 0 người, đang chấp hành 23 người.

- Hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự: Kiểm sát 213 quyết định THA; kiểm sát việc xét hoãn thi hành án đối với 01 người. 
- Vi phạm của các cơ quan giai đoạn này: TAND vi phạm thời hạn ra quyết định hoãn hình phạt tù, chậm chuyển quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo cho VKS, phần nơi nhận của quyết định không đúng quy định, chậm chuyển quyết định THA cho VKS... UBND xã vi phạm trong việc thực hiện nhận xét đối với bị án chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ trong quá trình chấp hành án tại địa phương...VKS ban hành 06 kiến nghị tổng hợp
, 02 kiến nghị vụ việc
, 03 yêu cầu
.
- Trực tiếp kiểm sát Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương 01 cuộc, ban hành 01 kết luận kiến nghị
.
- Trực tiếp kiểm sát Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Hải Dương 06 tháng năm 2025 01 cuộc, ban hành 01 kết luận kiến nghị
.
- Phối hợp với Uỷ ban MTTQ cùng cấp trực tiếp kiểm sát tại 19  UBND xã, ban hành 15 kết luận
, 04 kết luận kiến nghị
.
- Tham gia phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30/4/2025 đối với 757 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Hoàng Tiến Bộ Công An. 

- Kiến nghị phòng ngừa: 02 kiến nghị
.

4.3. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính


* Kiểm sát Thi hành án dân sự:  6.440 việc/6.036.235.421.000 đồng (cũ  5.463 việc/5.952.183.107.000 đồng; mới 990 việc/86.670.475.000 đồng; ủy thác đi 13 việc/2.618.161.000 đồng).   


- Số đã thi hành xong: 881 việc/76.379.010.000 đồng.

- Đình chỉ: 08 việc/80.927.178.000 đồng.
- Số còn phải thi hành: 5.551 việc/5.878.929.233.000 đồng (chưa có điều kiện 2.886 việc/3.516.252.108.000 đồng). Kết quả thi hành đạt 25.01 % về việc, so với tháng 04/2025 giảm 0.7% (25.01%/25.71%); 6.24% về tiền, so với tháng 04/2025 tăng 4.96% (6.24%/1.28 %).
* Kiểm sát THAHC: 11 việc (cũ), đã thi hành xong: không,  đang giải quyết 11 việc
.
- Hoạt động kiểm sát: Kiểm sát 995 quyết định về THA; 785 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật Tòa án chuyển cho cơ quan THADS; xác minh điều kiện thi hành án 31 việc; kiểm sát cưỡng chế 02 việc; kiểm sát việc tiêu huỷ vật chứng 98 việc; kiểm sát việc giao tài sản 01 việc.
- Vi phạm của các cơ quan trong lĩnh vực này và biện pháp của VKS: Cục THADS tỉnh Hải Dương về việc chậm thông báo về thi hành án, chậm xác minh điều kiện thi hành án; Phòng tài chính chậm xử lý tài sản phát mại nộp ngân sách nhà nước... VKS ban hành 02 kiến nghị tổng hợp
.
5. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình
5.1. Công tác kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu: 02 đơn.
5.2. Công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ án, vụ việc


a) Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ, việc theo thủ tục sơ thẩm

- Thụ lý kiểm sát việc giải quyết: 1.853 vụ, việc (DS 743, HNGĐ 1.110), trong đó cũ: 1.380 vụ, việc (DS 668, HNGĐ 712), mới 471 vụ, việc (DS 74, HNGĐ 397), tiếp tục giải quyết 10 vụ, việc (DS 08, HNGĐ 02), chuyển nơi khác 09 vụ, việc (DS 08. HNGĐ 01), nơi khác chuyển đến 01 vụ (DS).

- TA đã giải quyết: 585 vụ, việc (DS 127, HNGĐ 458), trong đó: CNSTT, CNTTLH 292 vụ (DS 26, HNGĐ 266), xét xử 156 vụ (DS 52, HNGĐ 102), mở phiên họp 24 việc (DS 9, HNGĐ 15), đình chỉ 113 vụ, việc (DS 40, HNGĐ 73- người khởi kiện rút đơn). 
- Tạm đình chỉ 15 vụ, việc (DS 13, HNGĐ 02).

- Còn: 1.253 vụ, việc (DS 603, HNGĐ 650).

b) Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ, việc theo thủ tục phúc thẩm

- Tổng số: 59 vụ (DS 51, HNGĐ 08), gồm cũ 45 (DS 41, HNGĐ 04), mới  14 vụ (DS 10, HNGĐ 04).
- TA đã giải quyết: 22 vụ (DS 20, HNGĐ 02), gồm:

+ Xét xử: 20 vụ (DS 19, HNGĐ 01)
.

+ Đình chỉ xét xử: 02 vụ (DS 01,  HNGĐ 01).

- Còn lại: 37 (DS 31, HNGĐ 06).
* Việc phúc thẩm dân sự: không.
c) Án tạm đình chỉ: 
- Sơ thẩm: 35 vụ (DS 31, HNGĐ 04), trong đó: cũ: 21 vụ (DS 19, HNGĐ 02), mới 14 vụ, việc (DS 12, HNGĐ 02); tiếp tục giải quyết 10 vụ (DS 08; HNGĐ 02), còn 25 vụ (DS 23, HNGĐ 02).
- Phúc thẩm: không.

* Hoạt động kiểm sát: Kiểm sát 485 thông báo thụ lý; 24 quyết định giải quyết vụ, việc; 176 bản án sơ thẩm, phúc thẩm; tham gia 200/200 phiên tòa, phiên họp (100%).  
* Trình chiếu hình ảnh tại phiên toà: 13 vụ, việc
.
* Phiên toà rút kinh nghiệm: 23 vụ/ 24 lượt KSV
.
* Viện trưởng trực tiếp tham gia xét xử: 01 vụ
.
* Số hoá hồ sơ: 492 vụ
.
* Báo cáo vụ án bằng sơ đồ tư duy: 28 vụ
.
* Vi phạm trong lĩnh vực này và biện pháp của VKS: Tòa án vi phạm nghiêm trọng trong việc đánh giá chứng cứ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của đương sự, vi phạm trong thời hạn giải quyết vụ việc, không gửi thông báo thụ lý cho VKS, căn cứ tạm định chỉ không đúng quy định; chậm chuyển thông báo thụ lý, bản án, hồ sơ, quyết định giải quyết cho VKS; thu thập tài liệu chứng cứ không đầy đủ…VKS ban hành 01 kháng nghị
, 03 kiến nghị tổng hợp
, 07 kiến nghị vụ việc
, 19 yêu cầu
.
* Kiến nghị phòng ngừa: 06 kiến nghị
.

6. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của PL


6.1. Công tác kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu: Không.
6.2. Công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động 


a) Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm


- Kiểm sát việc thụ lý: 91 vụ, việc
 (cũ 79, mới 11, tiếp tục giải quyết 01).

- Toà án đã xử lý, giải quyết: 24 vụ, việc (đình chỉ 03
, tạm đình chỉ 02 vụ, việc
, xét xử 16 vụ
, công nhận thỏa thuận 03 vụ
).

- Đang giải quyết: 67 vụ
 (quá hạn: không). 

b) Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm


- Thụ lý kiểm sát việc giải quyết: 04 vụ
 (cũ), đã giải quyết 01 vụ (xét xử) 
, đang giải quyết 03 vụ
.
c) Án tạm đình chỉ:

- Sơ thẩm: đang giải quyết: 05 vụ, việc
.

- Phúc thẩm: không.


6.3. Công tác kiểm sát việc giải quyết các việc khác theo quy định PL

- Kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân 04 việc (mới), đã giải quyết 04 việc (mở phiên họp 04); đang giải quyết: Không.



- Kiểm sát việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản: 04 việc (cũ 03, mới 01), đã giải quyết 01 việc, đang giải quyết 03 việc.
* Phiên tòa rút kinh nghiệm: 02 vụ/ 02 KSV
.
* Trình chiếu hình ảnh tại phiên toà: 02 vụ, việc 
.
* Viện trưởng trực tiếp tham gia xét xử: 02 vụ
.

* Hoạt động kiểm sát: Kiểm sát 15 thông báo thụ lý vụ, việc; 06 quyết định giải quyết vụ, việc; tham gia 17/17 phiên họp.

* Vi phạm trong lĩnh vực này và biện pháp của VKS: TAND vi phạm trong việc kéo dài thời hạn tạm đình chỉ giải quyết vụ án, chậm chuyển thông báo thụ lý cho VKS, thu thập chứng cứ không đầy đủ... VKS ban hành 02 kiến nghị tổng hợp
, 01 kiến nghị vụ việc
, 09 yêu cầu
.
* Kiến nghị phòng ngừa: 01 kiến nghị
.
* Số hóa hồ sơ: 15 vụ
.
* Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy: 01 vụ
.

7. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động t​​ư pháp, tranh tra, kiểm tra.


7.1. Công tác tiếp công dân: 


Tiếp 19 lượt người. Khiếu kiện đông người: không. 


7.2. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn


- Tiếp nhận: 88 đơn (mới), tăng 01 đơn so với tháng trước (88/87).


- Đã phân loại: 88 đơn, trong đó:


+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: không.
     + Đơn chuyển các cơ quan tư pháp: 05 đơn. 

     + Đơn chuyển VKS khác có thẩm quyền giải quyết: không.

     + Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và kiểm sát việc giải quyết 62 đơn (đã chuyển đến CQ có thẩm quyền).

+ Đơn chưa đủ hoặc không đủ điều kiện thụ lý: 21 đơn (thông báo, chỉ dẫn 03 đơn, xếp lưu đơn 18 đơn).

- Còn đang phân loại: 0 đơn.

7.2.1. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKS: Không.
7.2.2. Kiểm tra Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật: Không.


7.2.3. Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp: 09 đơn, đã giải quyết 01 đơn, còn đang giải quyết 08 đơn.

* Hoạt động kiểm sát: Tiếp nhận, phân loại 88 đơn.
* Biện pháp của VKS: VKS ban hành 02 yêu cầu
.
7.2.4. Công tác giải quyết đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự: không.  
7.3. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Tiến hành thanh tra nghiệp vụ về hình sự 01 cuộc đối với VKSND huyện Tứ Kỳ, ban hành 01 kết luận.

- Kiểm tra kỷ luật nội vụ 02 cuộc đối với 02 đơn vị
.

III. CÔNG TÁC KHÁC


1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

- Chỉ đạo đơn vị hai cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 12/12/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao; Chỉ thị số 04 CT-VKSTC ngày 24/3/2025 của Viện trưởng VKSND tối cao về quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy Viện kiểm sát nhân dân. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng ngành; tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND; Thông tư liên tịch số 02/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 27/02/2025 giữa Bộ Công an – VKSNDTC- TAND tối cao quy định về phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, quản lý, thi hành án tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự khi không tổ chức công an cấp huyện. 
- Ban thường vụ Đảng bộ VKSND tỉnh phối hợp với Ban thường vụ Đảng bộ VKSND thành phố Hải Phòng xây dựng phương án sáp nhập theo chỉ đạo của VKSND tối cao.

- Ban hành kế hoạch Triển khai  thực hiện một số nhiệm vụ năm 2025 về cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát Hải Dương
. Chủ động báo cáo VKSND tối cao phương án sắp xếp trụ sở VKSND hai cấp ngành Kiểm sát Hải Dương sau khi sáp nhập, thành lập VKSND khu vực.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường công tác tự kiểm tra trong nội bộ đơn vị, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra của phòng nghiệp vụ đối với VKSND cấp huyện
. Tập trung giải quyết các vụ, việc sắp hết thời hạn tố tụng, đã gia hạn, các vụ, việc đang tạm đình chỉ, hoãn. Yêu cầu các đơn vị quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin, phân loại chính xác tội phạm, kiên quyết không đưa vào hệ thống giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm những vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.
- Tiếp tục chỉ đạo đơn vị hai cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống thiên tai; dịch bệnh, phòng chống cháy, nổ. Trong công tác tài chính, thực hiện đúng quy định về chế  độ, chính sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
2. Công tác tham mưu, tổng hợp, thống kê và CNTT

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế về chế độ thông tin báo cáo và quản lý công tác trong ngành KSND. Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của VKSND tối cao
 và của Tỉnh ủy Hải Dương
 đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn quy định. 
- Ban hành văn bản chỉ đạo đơn vị 2 cấp thực hiện các nội dung nghiệp vụ khi sắp xếp tinh gọn bộ máy.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Hải Dương. Đảm bảo kỹ thuật, đường truyền phục vụ hội nghị trực tuyến trong ngành KSND
. Sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý văn bản, điều hành, phần mềm quản lý án hình sự, dân sự. Tiếp tục thực hiện đánh giá chỉ số chuyển đổi số đối với các đơn vị cấp phòng và VKSND cấp huyện năm 2025
.
- Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số”.

3. Công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị  

 - Hướng dẫn giải quyết các vụ việc, vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe liên quan đến Dao có tính sát thương cao; kiểm tra, hướng dẫn 18 hồ sơ vụ (Vi phạm quy định về TGGTĐB, Cố ý gây thương tích); ban hành kết luận qua kiểm tra hồ sơ giải quyết án hình sự về trật tự xã hội đối với VKSND thành phố Chí Linh
. Kiểm tra 03 hồ sơ án trả điều tra bổ sung, án tạm đình chỉ hết thời hiệu truy cứu TNHS
. Kiểm tra hồ sơ kiểm sát thi hành án dân sự đối với 02 đơn vị VKSND cấp huyện, ban hành 02 kết luận
. Kiểm tra hồ sơ kiểm sát giải quyết án hành chính, KDTM , LĐ tại 02 đơn vị VKSND cấp huyện, ban hành 02 kết luận
.  Hướng dẫn đường lối giải quyết 01 vụ dân sự đối với VKSND cấp huyện
.

- Các đơn vị (Phòng 1, 2, 9, 10) tiếp tục kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn giải quyết án tạm đình chỉ của cấp huyện..
4. Công tác sơ kết, tổng kết, tập huấn, xây dựng pháp luật: 
- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2025.
- Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án tranh chấp liên quan đến giao dịch chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.
- Tổ chức Hội nghị quán triệt Báo cáo số 475-BC/BNCTW ngày 21/3/2025 của Ban Nội chính Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư

5. Công tác bảo đảm hoạt động của đơn vị


5.1. Công tác tổ chức cán bộ:

- Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Kế hoạch số 81-KH/VKSTC ngày 01/4/2025 của VKSND tối cao về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
 - Ban hành Quyết định phê duyệt và danh sách về quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2025 (nhiệm kỳ 2021-2026; 2026-2031);  Kế hoạch sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2025 và Quyết định thành lập Ban sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2025.

- Cử 11 công chức tham gia lớp Bồi dưỡng của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.
5.2. Công tác thi đua khen thưởng:
- Bình xét đề nghị khen thưởng thi đua các phong trào “60 ngày cao điểm thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số ngành kiểm sát Hải Dương”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”; “Vì người nghèo không để ai bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025”; “Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng, đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí”.

- Đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp cơ yếu Việt Nam” và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm sát”.
5.3. Công tác tài chính, quản trị:

 Kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí chi thường xuyên… đảm bảo hoạt động của đơn vị. Thực hiện nghiêm túc các quy định mới về công tác kế toán và việc kiểm kê tài sản. Tiếp tục thực hiện dự án xây dựng trụ sở VKSND thành phố Hải Dương. Rà soát, đề xuất phương án sắp xếp, xử lý trụ sở, cơ sở vật chất khi thực hiện việc sáp nhập.

5.4. Công tác tuyên truyền:

Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh biên tập, đăng tải 61 tin bài tuyên truyền về hoạt động của đơn vị VKSND hai cấp, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các tin  bài bảo đảm chất lượng và tính thời sự. Các đơn vị thực hiện chỉ tiêu về tin bài tuyên truyền theo Chương trình công tác tuyên truyền năm 2025 của VKSND tỉnh, góp phần lan tỏa hình ảnh của ngành kiểm sát trong công cuộc xây dựng đất nước. Phối hợp với Đài truyền hình Hải Dương thực hiện 01 phong sự tuyên truyền về Ngành Kiểm sát Hải Dương.
6. Công tác phối hợp: Không.
 IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2025
1. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành

- Thủ trưởng đơn vị hai cấp thường xuyên quán triệt các văn bản của Đảng, nhà nước và của Ngành về xây dựng chỉnh đốn đảng, quy định về nêu gương, phòng chống tham nhũng tiêu cực, về đạo đức lối sống, quy định về những điều đảng viên, công chức không được làm, những quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tăng cường kỷ cương kỷ luật công vụ. 
- Quán triệt tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định của Đảng, nhà nước và của Ngành về sắp xếp đơn vị hành chính, tinh giản biên chế và thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành.
- Tiếp nhận việc bàn giao của Đảng uỷ các Cơ quan Đảng tỉnh đối với 12 chi bộ VKSND cấp huyện và thành lập 12 chi bộ VKSND cấp huyện trực thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Hải Dương.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước và của ngành về tổng kết Nghị quyết số 18 về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhất là các văn bản có liên quan đến tổ chức hoạt động của Ngành Kiểm sát nhân dân.

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2025).
- Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2027 và tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2025 – 2030; Quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Hải Dương lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội vụ; thanh tra việc thực hiện chỉ đạo của VKSNDTC về công tác sát nhập, thành lập VKSND khu vực. 

- Chỉ đạo đơn vị hai cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống thiên tai, cháy, nổ.
2. Về công tác chuyên môn nghiệp vụ
- Các khâu công tác, các đơn vị hai cấp quán triệt thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn này là: thông suốt, không gián đoạn, không sót lọt.
- Chỉ đạo đơn vị hai cấp tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 12/12/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao; Chỉ thị số 02-CT/VKSTC ngày 16/12/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao về phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành KSND năm 2025; Thông tư liên tịch số 02/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 27/02/2025 giữa Bộ Công an – VKSNDTC- TAND tối cao quy định về phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, quản lý, thi hành án tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự khi không tổ chức công an cấp huyện. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết của Quốc hội và Hệ thống chỉ tiêu cơ quan về công tác nghiệp vụ của Ngành.  Đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu công tác năm 2025 đảm bảo hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ theo thông báo số 282/TB-VKSTC ngày 30/12/2024 về điều chỉnh thời điểm thống kê số liệu. 
- Chủ động phối hợp với Công an tỉnh để kiểm sát các vụ việc khi không bố trí Công an cấp huyện, quản lý chặt chẽ, tiếp nhận giải quyết nguồn tin, phân loại chính xác, kiên quyết không đưa vào hệ thống giải quyết tin báo tố giác tội phạm những vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, giải quyết dứt điểm các khiếu kiện phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân, những vụ việc tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý tình hình tội phạm và nâng cao chất lượng THQCT, Kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, không để xảy ra việc khởi tố, bắt, giam, giữ, oan, sai, đình chỉ điều tra không phạm tội, Toà án tuyên không phạm tội thuộc trách nhiệm của ngành; tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra.

- Tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu trong kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; làm nổi bật vai trò của VKS trong khâu công tác này. Kiểm sát chặt chẽ việc thi hành tạm giữ, tạm giam, việc miễn, hoãn, xét giảm và tha tù trước thời hạn có điều kiện,... Kiểm sát chặt chẽ việc phân loại điều kiện thi hành án của cơ quan THADS, tích cực xác minh điều kiện THA, kiểm sát chặt chẽ việc cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá tài sản. Đơn vị hai cấp tăng cường tích lũy vi phạm để thực hiện các cuộc kiểm sát định kỳ đảm bảo chất lượng. 
- Văn phòng tổng hợp và Viện trưởng VKSND cấp huyện nơi dự kiến đặt trụ sở VKSND khu vực tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị của VKSND cấp huyện phục vụ cho việc sát nhập thành lập VKSND khu vực theo chỉ đạo của VKSND tối cao.

3. Tiếp tục xây dựng chuyên đề về đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng, phát triển nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chuyên đề về Hệ thống hoá các văn bản về công tác Tổ chức cán bộ. Nhập phần mềm thống kê của Bộ nội vụ và phần mềm quản lý nhân sự. Tổ chức sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2025. Thực hiện thẩm tra lý lịch 18 công chức tuyển dụng ngày 01/8/2024 theo quy định Quy chế bảo vệ chính trị nội bộ trong Ngành kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 16/QĐ-BCSĐ ngày 26/10/2023 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao.
4. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số. Tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số”.
Trên đây là kết quả công tác tháng 5 năm 2025 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2025, VKSND tỉnh Hải Dương báo cáo VKSND tối cao nắm được./. 
	Nơi nhận:

- VKSND tối cao (Văn phòng – để b/c);  

- Các đ/c LĐ Viện (để chỉ đạo);

- Các đơn vị VKS hai cấp;
- Lưu: VT, VPTH, HS.    
	KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

  Nguyễn Huy Tài


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
        TỈNH HẢI DƯƠNG
 

DANH MỤC 

THỐNG KÊ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

(Kèm theo Báo cáo  ngày 05 tháng 6 năm 2025 

của Viện KSND tỉnh Hải Dương)

	STT
	Chỉ tiêu cơ bản
	Số lượng
	Ghi chú

	I. THQCT, KS việc tiếp nhận, giải quyết TG, TB về TP và kiến nghị khởi tố

	1 
	Yêu cầu khởi tố vụ án
	02
	02 Yêu cầu KTVA

	2 
	Yêu cầu hủy bỏ
	
	

	3 
	Hủy bỏ
	
	

	4 
	Yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết
	01
	02 Yêu cầu ra quyết định giải quyết tin


	5 
	Tiến hành trực tiếp kiểm sát
	19
	

	6 
	Kết luận trực tiếp kiểm sát
	19
	

	7 
	Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị
	
	

	8 
	Kiến nghị vi phạm
	
	

	9 
	Kiến nghị phòng ngừa
	01
	

	10 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	II. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự

	11 
	VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung 
	01
	03 vụ/08 bị can

	12 
	Gia hạn thời hạn điều tra
	17
	17 vụ/20 bị can

	13 
	Gia hạn thời hạn truy tố
	01
	01 vụ/03 bị can

	14 
	Không phê chuẩn 
	
	

	15 
	Hủy bỏ
	
	

	16 
	Yêu cầu bắt tạm giam
	
	

	17 
	Ra lệnh bắt bị can để tạm giam
	
	

	18 
	Yêu cầu khởi tố vụ án/thay đổi/bổ sung quyết định khởi tố vụ án
	
	

	19 
	Yêu cầu khởi tố bị can/thay đổi/bổ sung quyết định khởi tố bị can
	05
	05 Yêu cầu KTBC


	20 
	Trực tiếp khởi tố
	
	

	21 
	Yêu cầu điều tra
	91
	

	22 
	Trực tiếp tiến hành hoạt động điều tra (phúc cung, hỏi cung,…)
	310
	

	23 
	CQĐT đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội
	
	

	24 
	VKS đình chỉ do bị can không phạm tội
	
	

	25 
	Xác định án trọng điểm
	10
	10 vụ/23BC

	26 
	Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
	
	

	27 
	Kiến nghị vi phạm
	01
	01 Kiến nghị tổng hợp

	28 
	Kiến nghị phòng ngừa 
	04
	

	29 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	III. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự

	30 
	Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung 
	01
	01 vụ/01 bị cáo

	31 
	Kháng nghị phúc thẩm
	
	

	32 
	Báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
	
	

	33 
	Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội
	
	

	34 
	Phiên tòa lưu động 
	03
	03 vụ/05 bị cáo

	35 
	Phiên tòa rút kinh nghiệm
	24
	22 phiên tòa tự RKN;
02 phiên toà rút kinh nghiệm liên ngành

	36 
	Kiến nghị vi phạm
	04
	03 Kiến nghị tổng hợp
01 Kiến nghị vụ việc

	37 
	Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị
	
	

	38 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	IV. Kiểm sát bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

	1. Kiểm sát bắt, tạm giữ, tạm giam

	39 
	Tiến hành trực tiếp kiểm sát
	03
	Đã kết thúc 02
Đang tiến hành 01

	40 
	Kết luận trực tiếp kiểm sát 
	02
	

	41 
	Tiến hành kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị đã ban hành
	
	

	42 
	Kháng nghị 
	
	

	43 
	Kiến nghị
	02
	02 Kết luận kiến nghị

	44 
	Công văn yêu cầu
	
	

	45 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	2. Thi hành án hình sự

	46 
	Tiến hành trực tiếp kiểm sát
	21
	UBND xã 19
01 cuộc Trại tạm giam CA tỉnh 
01 cuộc CQ THAHS CA tỉnh



	47 
	Kết luận trực tiếp kiểm sát
	21
	

	48 
	Tiến hành kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị đã ban hành
	
	

	49 
	Kháng nghị
	
	

	50 
	Kiến nghị
	16
	02 KN phòng ngừa
06 KN tổng hợp

02 KN vụ việc

06 Kết luận kiến nghị



	51 
	Công văn yêu cầu
	03
	

	52 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	V. Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình

	53 
	Kháng nghị phúc thẩm
	01
	

	54 
	Báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
	
	

	55 
	Công văn yêu cầu
	19
	

	56 
	Phiên tòa rút kinh nghiệm
	23
	23 phiên tự RKN

	57 
	Phiên tòa lưu động
	
	

	58 
	Kiến nghị
	16
	03 Kiến nghị tổng hợp

07 Kiến nghị vụ việc

06 Kiến nghị phòng ngừa 

	59 
	Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị
	
	

	60 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	VI. Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc KDTM, LĐ…

	61 
	Kháng nghị phúc thẩm
	
	

	62 
	Báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
	
	

	63 
	Công văn yêu cầu
	09
	

	64 
	Phiên tòa rút kinh nghiệm
	02
	02 Phiên tự RKN

	65 
	Kiến nghị
	04
	02 Kiến nghị tổng hợp
01 Kiến nghị vụ việc
01 Kiến nghị phòng ngừa

	66 
	Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị
	
	

	67 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	VII. Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

	68 
	Tiến hành trực tiếp kiểm sát
	
	

	69 
	Kết luận trực tiếp kiểm sát
	
	

	70 
	Tiến hành kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị đã ban hành
	
	

	71 
	Công văn yêu cầu
	
	

	72 
	Kháng nghị 
	
	

	73 
	Kiến nghị
	02
	02 Kiến nghị tổng hợp


	74 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	VIII. Giải quyết KN, TC và kiểm sát việc giải quyết KN, TC trong HĐTP

	75 
	Tiến hành trực tiếp kiểm sát
	
	

	76 
	Kết luận trực tiếp kiểm sát
	
	

	77 
	Tiến hành kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị đã ban hành
	
	

	78 
	Công văn yêu cầu
	02
	

	79 
	Kháng nghị
	
	

	80 
	Kiến nghị
	
	

	81 
	Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị
	
	

	82 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	


� Phòng 2- 01 tin Tổ chức đánh bạc; Ninh Giang 02 tin Vi phạm quy định về TGGTĐB, Cố ý gây thương tích; TPHD 01; Kinh Môn 01 tin Cố ý gây thương tích; Nam Sách 01; Binh Giang 02; Kim Thành 02 tin Vi phạm quy định về TGGTĐB,; Thanh Hà 01 tin Vi phạm quy định về ATLĐ; Gia Lộc 02 tin Vi phạm quy định về TGGTĐB, Cản trở giao thông đường bộ;, lý do: bị hại rút đơn yêu cầu KTVA,  hành vi không cấu thành tội phạm, không có sự việc phạm tội


� THD 01 tin Vi phạm quy định về khám chữa bệnh, lý do: chờ kết quả trả lời của CQ, TC.


� Vụ án điển hình: Ngày 11/7/2024, tại nhà ở của Trần Văn Hiệu, sinh năm 1989, trú tại xóm 14, thôn Quan Lộc, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Đội quản lý thị trường số 5, Cục quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Tứ Kỳ kiểm tra, phát hiện 8.500 đôi dép nhãn hiệu “Crosc” (gồm 8.100 dép sục gắn quai hậu và 400 đôi dép xỏ ngón) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu “Crosc” được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam theo Đăng bạ quốc gia nhãn hiệu hàng hóa số 104784 ngày 09/7/2008 do Hiệu mua về để bán kiếm lời. Ngày 29/5/2025 CQ CSĐT CA tỉnh Hải Dương khởi tố vụ án về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 226 BLHS (vụ án đang điều tra).


�Phòng 1- 01 tin Gây ô nhiễm môi trường; Tứ Kỳ 01 tin Trộm cắp TS, lý do: hành vi không cấu thành tội phạm.


� Phòng 1- 07 tin Lừa đảo chiếm đoạt TS, Lạm dụng tín nhiệm CĐTS; TPHD 02 tin Lừa đảo CĐTS, lý do: chờ kết quả trả lời của CQ TC.


� Kim Thành chuyển 02 tin Trộm cắp TS đến CQ CSĐT CA TP Hải Phòng giải quyết theo thẩm quyền.


� Gia Lộc 01 tin Mua bán trái phép chất ma tuý, lý do: người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.


� Phòng 1- 01 tin Giả mạo trong công tác (Đang xác minh).


� Kinh Môn 01 tin Tham ô TS (Đang xác minh).


� Gia Lộc 01 vụ Tham ô TS.


�  Chí Linh 01; Kinh Môn 01 tin Vi phạm quy định về TGGTĐB, lý do: Chờ kết quả giám định


� Phòng 2 -01; TPHD 01 yêu cầu KTVA.


�  Yêu cầu giải quyết tin báo 01 (TPHD 01).


� Thanh Miện 02; Ninh Giang 06; TPHD 01; Cẩm Giàng 02; Thanh Hà 03; Gia Lộc 03; Tứ Kỳ 02 kết luận với CA xã.


� Thanh Hà 01 KNPN đối với Chủ tịch UBND huyện về pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm liên quan đến người chưa thành niên.


� Thanh Miện 01; Chí Linh 06; TPHD 14; Nam Sách 06; Gia Lộc 13.


� Ninh Giang 04 bị can Nguyễn Văn Huyến, Nguyễn Đức Xuân, Phạm Văn Đề, Phạm Văn Hậu tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lý do: bị can thành khẩn khai báo, có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt, khắc phục thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra và có đơn xin bảo lĩnh theo quy định.


�  Bình Giang 01/02 vụ Quách Văn Hưng cùng đồng phạm tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, lý do: nhập vụ án (VKS trả trong tháng 5/2025); Kinh Môn 01/05  vụ Dương Thị Hoà cùng đồng phạm tội Tham ô TS, lý do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (TAND trả hồ sơ tháng 4/2025, VKS trả CQĐT tháng 5/2025); Tứ Kỳ 01/01 vụ Phạm Đăng Luật tội Vô ý làm chết người, lý do: VKS có văn bản đề nghị rút hồ sơ, TA trả theo yêu cầu của VKS


� Phòng 1- 06/0  vụ Lừa đảo chiếm đoạt TS, Trộm cắp TS, Mua bán TPCMT; Kinh Môn 02 ; Gia Lộc 02; Tứ Kỳ 01 vụ Cố ý gây TT, Cướp giật TS Trộm cắp TS.


� TPHD 01/01 vụ Nguyễn Gia Huy tội Gây rối trật tự công cộng.


� Phòng 1 -01/01 vụ Nguyễn Thị Vân tội Lừa đảo chiếm đoạt TS;  Kim Thành 01/0 vụ Tàng trữ hàng cấm.


�Phòng 1- 01/0 vụ vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, lý do:hết thời hiệu truy cứu TNHS;   Nam Sách 01/01 vụ Vũ Văn Đông tội Vi phạm quy định về TGGTĐB; Bình Giang 01/02 vụ Nguyễn Thọ Lực cùng đồng phạm tội Vi phạm quy định về TGGTĐB; Tứ Kỳ 02/02 vụ Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Tiến tội Vi phạm quy định về TGGTĐB, lý do: Bị can phạm tội nghiêm trọng do lỗi vô ý, đã tự nguyện bồi thường thiệt hại và được người đại diện hợp pháp của bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn truy cứu TNHS .


� Phòng 1- 10/15; Phòng 2- 02/02; Chí Linh 01/02; Kinh Môn 04/01 vụ Giết người, Tổ chức sử dụng TPCMT, Lừa đảo chiếm đoạt TS, Cố ý gây thương tích, lý do: vụ án có nhiều tình tiết phức tạp.


� TPHD 06/16; Nam Sách 01/01; Cẩm Giàng 01/02; Bình Giang 02/04 vụ Tổ chức sử dụng TPCMT, mua bán, tàng trữ TPCMT.


� Gia Lộc 02/02.


� Phòng 2 -01; TPHD 01; Kinh Môn 03 yêu cầu KTBC (CQĐT đã thực hiện).


� Thanh Hà 01 kiến nghị tổng hợp đối với CQĐT CA tỉnh.


� Yêu cầu ra quyết định đình chỉ đối với vụ án TĐC do hết thời hiệu truy cứu TNHS 02 (Bình Giang 02)


� Thanh Hà 01 kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBND huyện về phòng ngừa vi phạm, tội phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện; Gia Lộc 01 kiến nghị đối với Chủ tịch UBND xã Nhật Quang về việc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; Tứ Kỳ 01 kiến nghị đối với Chủ tịch UBND xã Lạc Phương về phòng ngừa vi phạm quy định về TGGTĐB.


� Nam Sách 07; Kinh Môn 08; Gia Lộc 65.


� Thanh Miện 02; Chí Linh 04; TPHD 15; Cẩm Giàng 02; Kinh Môn 08; Gia Lộc 13; Kim Thành 05; Tứ Kỳ 01.


�  Tứ Kỳ 01/01 vụ Phạm Đăng Luật tội Vô ý làm chết người, lý do: VKS có văn bản đề nghị rút hồ sơ, TA trả theo yêu cầu của VKS.


�  Bình Giang 01/02 vụ Quách Văn Hưng cùng đồng phạm tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, lý do: nhập vụ án (VKS trả trong tháng 5/2025); Kinh Môn 01/05  vụ Dương Thị Hoà cùng đồng phạm tội Tham ô TS, lý do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (TAND trả hồ sơ tháng 4/2025, VKS trả CQĐT tháng 5/2025); Tứ Kỳ 01/01 vụ Phạm Đăng Luật tội Vô ý làm chết người, lý do: VKS có văn bản đề nghị rút hồ sơ, TA trả theo yêu cầu của VKS


� Kinh Môn 01/01 vụ Nguyễn Ngọc Tuyền tội Cố ý gây thương tích; Gia Lộc 01/02 vụ Vũ Bá Lẩn cùng đồng phạm tội Huỷ hoại TS (TAND trả tháng 4/2025, VKS không chấp nhận trả lại TA tháng 5/2025).


� Kinh Môn 01/03 vụ Đào Quốc Hưng cùng đồng phạm tội Tổ chức trái phép chất ma tuý, lý do: vụ án có tính chất phức tạp.


� Thanh Miện 02; Chí Linh 07; TPHD 07; Cẩm Giàng 02; Kinh Môn 08; Gia Lộc 12.


� Chí Linh 07; Kinh Môn 08; Gia Lộc 61.


� TPHD 01 kiến nghị phòng ngừa Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương về hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các nhà nghỉ, khách sạn.


� Kinh Môn 01/01 vụ Nguyễn Ngọc Tuyền tội Cố ý gây thương tích; Gia Lộc 01/02 vụ Vũ Bá Lẩn cùng đồng phạm tội Huỷ hoại TS (TAND trả tháng 4/2025, VKS không chấp nhận trả lại TA tháng 5/2025).


�  Tứ Kỳ 01/01 vụ Phạm Đăng Luật tội Vô ý làm chết người, lý do: VKS có văn bản đề nghị rút hồ sơ, TA trả theo yêu cầu của VKS.


� Bình Giang 01/04 vụ Nguyễn Đức Hà cùng đồng phạm tội Gây rối trật tự công cộng; Kinh Môn 01/07 vụ Nguyễn Văn Sơn cùng đồng phạm tội Trộm cắp TS (TA trả tháng 05/2025, VKS không chấp nhận trả lại TA tháng 05/2025).


� Phòng 1- 03/04; Ninh Giang 02/02; Thanh Miện 01/01; Chí Linh 01/02; TPHD 03/03; Cẩm Giàng 02/03; Bình Giang 03/05; Kinh Môn 01/01; Gia Lộc 01/02; Kim Thành 01/02; Tứ Kỳ 03/03 đều là phiên tự rút kinh nghiệm.


� Gia Lộc 02/04 đều là phiên tự rút kinh nghiệm.


� Phòng 1 -08; Phòng 2- 02; Thanh Miện 02; Ninh Giang 04; Chí Linh 07; TPHD 07; Nam Sách 03; Cẩm Giàng 08; Bình Giang 02; Kinh Môn 08; Gia Lộc 05; Kim Thành 10; Tứ Kỳ 02.


� Phòng 1- 01; Thanh Miện 01; Chí Linh 05; TPHD 18; Nam Sach 03; Cẩm Giàng 03; Bình Giang 13; Kinh Môn 08; Gia Lộc 12; Kim Thành 09.


� Phòng 1- 03/04; Thanh Miện 01/02; Chí Linh 02/02; TPHD 08/15; Cẩm Giàng 01/01; Bình Giang 03/06; Gia Lộc 04/11; Kim Thành 02/04.


� Chí Linh 01/01; Kim Thành 02/04; Tứ Kỳ 01/01.


� Chí Linh 01/01; TPHD 01/03; Cẩm Giàng 01/03; Bình Giang 02/02; Gia Lộc 01/03.


� Phòng 1- 01/02; Gia Lộc 01/01.


� TPHD 02/04; Nam Sách 01/01.


� Tứ Kỳ 01; TPHD 01; Thanh Hà 01 kiến nghị tổng hợp đối với TAND TP.


� TPHD 01 kiến nghị vụ việc đối với TAND TP.


� Kết quả:  Y án sơ thẩm 01 vụ/01 bị cáo; Sửa án: 13 vụ/14 bị cáo, trong đó: Giảm hình phạt 04 vụ/05 bị cáo, chuyển án treo 08 vụ/08 bị cáo; chuyển cải tạo không giam giữ 01 vụ/01 bị cáo.


� Phòng 7 -01/01.


� Phòng 7 -04/04.


� Phòng 7 -10.


� Giai đoạn điều tra 14 vụ/ 02 bị can.


� Bình Giang 02/0; Gia Lộc 01/0; TPHD 05/0.


� Trong đó: Giai đoạn điều tra 961 vụ/97 bị can; truy tố 04 vụ/04 bị can; xét xử 01 vụ/01 bị cáo.


� Ninh Giang 04 bị can Nguyễn Văn Huyến, Nguyễn Đức Xuân, Phạm Văn Đề, Phạm Văn Hậu tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lý do: bị can thành khẩn khai báo, có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt, khắc phục thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra và có đơn xin bảo lĩnh theo quy định.


�  Cẩm Giàng 01; Nam Sách 01 kết luận  kiến nghị đối với phân trại tạm giam Công an tỉnh.


�  Tứ Kỳ 01 cuộc  đối với phân trại tạm giam Công an tỉnh (đang dự thảo kết luận).


� Với TAND 04 kiến nghị (Phòng 8- 01; Thanh Miện 01; Chí Linh 01; Gia Lộc 01 kiến nghị tổng hợp với TAND huyện, tỉnh) ; Với Chủ tịch UBND xã 02 kiến nghị (Cẩm Giàng 01; Nam Sách 01 kiến nghị tổng hợp đối với Chủ tịch UBND xã).


� Chí Linh 01; Thanh Hà 01 kiến nghị vụ việc với TAND huyện.


� Thanh Miện 01 yêu cầu đối với TAND huyện về cung cấp hồ sơ hoãn THA phạt tù; Nam Sách 01 yêu cầu TAND huyện về cung cấp tài liệu chứng cứ liên quan đến bị án chấp hành án phạt tù đang tại ngoại; Gia Lộc 01 với TAND huyện Gia Lộc về việc ra quyết định huỷ quyết định hoãn chấp hành án phạt tù .


� Phòng 8- 01 kết luận kiến nghị đối với Trại tạm giam Công an tỉnh HD.


� Phòng 8- 01 kết luận kiến nghị đối với CQ THAHS CA tỉnh.


�  Thanh Miện 05; TPHD 03; Nam Sách 02; Cẩm Giàng 02; Gia Lộc 03 kết luận  đối với UBND xã.


�  Thanh Miện 01; TPHD 01; Tứ Kỳ 02 kết luận kiến nghị đối với UBND xã.


� Thanh Hà 01 kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà trong chỉ đạo công tác THAHS đối với UBND cấp xã; Gia Lộc 01 kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng về việc phòng ngừa người thi hành án hình sự tại cộng đồng phạm tội mới trên địa bàn xã.


� Phòng 8-11. 


� Phòng 8- 01 kiến nghị tổng hợp với Cục THADS tỉnh; Bình Giang 01 Kiến nghị tổng hợp đối với Phòng tài chính huyện.


� Kết quả:Y án sơ thẩm 12 (DS 11 , HNGĐ 01); sửa án: 07 (DS) sửa do VKS kháng nghị 01 (DS), sửa do đương sự thoả thuận 06  (DS); huỷ án sơ thẩm và đình chỉ 01 vụ (DS).


� Phòng 9 -01; Thanh Miện 01; Chí Linh 01; TPHD 03; Cẩm Giàng 04; Bình Giang 02; Kinh Môn 01.


� Phòng 9- 06/06; Thanh Miện 01/01; Chí Linh 01/02; TPHD 04/04; Cẩm Giàng 02/02; Thanh Hà 04/04; Bình Giang 03/03; Kinh Môn 02/02 là phiên tòa tự RKN.


� Chí Linh 01.


� Phòng 9- 206; Thanh Miện 04; Ninh Giang 07; Chí Linh 60; TPHD 21; Nam Sách 29; Cẩm Giàng 06; Bình Giang 06; Kinh Môn 38; Gia Lộc 29; Kim Thành 13; Tứ Kỳ 73.


� Thanh Miện 04; Chí Linh 02; Nam Sách 05; Cẩm Giàng 06; Bình Giang 06; Kinh Môn 05.


� Phòng 9- 01 kháng nghị  đối với TAND tỉnh.


� Chí Linh 01; Cẩm Giàng 01; Thanh Hà 01 kiến nghị tổng hợp đối với TAND TP, huyện.


� Phòng 9- 02; TPHD 02; Nam Sách 01; Cẩm Giàng 01; Tứ Kỳ 01 kiến nghị vụ việc đối với TAND TP.


� Yêu cầu xác minh thu thập chứng cứ 19 ( Phòng 9- 02; Thanh Miện 03; Chí Linh 01; TPHD 01; Nam Sách 01; Cẩm Giàng 01; Thanh Hà 05; Bình Giang 01; Kim Thành 02; Tứ Kỳ 02).


� Phòng 9 -01 kiến nghị phòng ngừa Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang về công tác quản lý đất đai; Thanh Miện 01 kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBND xã Cao Thắng; Ninh Giang 01 kiến nghị đối với Chủ tịch UBND xã Hồng Phong đều về vi phạm trong việc đăng ký kết hôn; Chí Linh 01 kiến nghị đối với Chủ tịch UBND phường Văn Đức chưa thực hết trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm dẫn đến hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi giao cấu với trẻ em; Kinh Môn 01 kiến nghị đối với Chủ tịch UBND phường Duy Tân trong công tác tuyên truyền phòng ngừa tình trạng vi phạm chế độ 1 vợ 1 chồng tại địa bàn; Gia Lộc 01 kiến nghị đối với Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lộc về phòng chống bạo lực gia đình. 


� HC 20, KDTM 63, LĐ 08.


� LĐ 01, KDTM 02.


� KDTM 02.


� HC 04; KDTM 08; LĐ 04.


� KDTM 03.


� HC 15; KDTM 48; LĐ 04.


� KDTM 04.


� KDTM 01.


� KDTM 03.


� KDTM 05.


� Chí Linh 01; Nam Sách 01 phiên tòa tự RKN.


� Chí Linh 01; Nam Sách 01.


� Chí Linh 01; Nam Sách 01.


� Phòng 10- 01; Chí Linh 01 kiến nghị tổng hợp đối với TAND tỉnh, Tp


� Chí Linh 01 kiến nghị vụ việc đối với TAND TP.


� Yêu cầu xác minh thu thập chứng cứ đối với TAND 09 (Phòng 10- 06; Thanh Miện 01; Chí Linh 01; Kinh Môn 01).


� TPHD 01 kiến nghị phòng ngừa với Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương về việc sử dụng người lao động không đúng trình độ, ký kết hợp đồng không đúng với nhân thân của người lao động.


�  Phòng 10- 02; Chí Linh 03; TPHD 06; Nam Sách 01; Gia Lộc 01; Kim Thành 01; Tứ Kỳ 01.


� Nam Sách 01.


� TPHD 01 yêu cầu tự kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đối với Chi cục THADS TP; Bình Giang 01 yêu cầu TAND huyện kiểm tra giải quyết khiếu nại.


� VKSND huyện Kim Thành; khối Văn phòng về chấp hành giờ giấc làm việc.


� Kế hoạch số 41/KH-VKSHD ngày 28/5/2025 của VKSND tỉnh Hải Dương.


� Công văn số 1251/VKSHD-VP ngày 19/12/2023 của VKSND tỉnh Hải Dương.


� Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; báo cáo tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; báo cáo phục vụ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; báo cáo tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong ngành KSND; báo cáo góp ý dự thảo Quy định quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ trong ngành KSND; báo cáo kết quả lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; báo cáo góp ý Dự thảo thông tư thay thế thông tư số 137/2014/TT-BTC ngày 18/9/2014 của Bộ tài chính về lập dự toán giám định tư pháp; Báo cáo các vụ, việc dân sự Tạm đình chỉ của Tòa án cùng cấp …


� báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 4; báo cáo nội chính các sự việc thuộc diện Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi; báo cáo tham gia góp ý dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; báo cáo tham gia góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì; Xây dựng báo cáo công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tháng 5; báo cáo tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VneID…


� Tổng số 05 Hội nghị ( 03 Hội nghị do VKSND tối cao chủ trì, 02 Hội nghị do VKSND tỉnh chủ trì).


� Bộ chỉ số đánh giá ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-VKSHD ngày 04/3/2025 của Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương.


� Phòng 2.


� Phòng 1.


� Phòng 8.


� Phòng 10.


� Phòng 9.





